
 
 

 

 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TIẾNG VIỆT -  LỚP 1 - TUẦN 07 

Chủ đề 7: Thể thao 

ao eo au êu â âu iu ưu 

Họ và tên:…………………………………….  

Lớp:…………………STT:…………………… 

1. Đọc từ. Nối từ với hình. 

  

 

 

 

 

 

 

2. Điền vần. 

a) au hoặc âu 

 

 

 

 

b) eo, iu hoặc ưu 
c)  

 

 

  

 

 

 

3. Điền từ vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu. Đọc câu. 

 

Bảo và Châu rủ nhau đi ................................. 

áo phao chì màu mái chèo sếu đầu đỏ lẩu 

l….… nhà c........ cá ch........ báu 

l........... trèo l....... lo ´ ao b....... ` quả l....... . 

số s..... ´ 



 
 

 

 

4. Đọc bài. Nối câu trả lời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Viết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nhà dì Tư ở quê có cầu khỉ, ao bèo. Sau 

nhà có rau má và cả dưa hấu. Đào, lựu đều 

trĩu quả. 

Nhà dì Tư 

Nhà dì Tư có 

cầu khỉ, ao bèo. 

ở quê. 

rau má, dưa hấu. 

quả lựu 

Bé và ba đi đá cầu. 

Bé 

thi đấu  . . 
. . 

. 


